
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN VĨNH LINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VP Vĩnh Linh, ngày      tháng     năm 2024 
V/v đôn đốc thực hiện Đề án 06 

và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 

27/10/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

 

  

     Kính gửi: 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 1105/UBND-NC ngày 06/3/2024 của UBND tỉnh 

về việc đôn đốc thực hiện Đề án 06 và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 

của Thủ tướng Chính phủ (gửi kèm theo). Để tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách 

thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp, UBND huyện yêu cầu 

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục nghiêm túc triển khai thực hiện yêu cầu của Chủ tịch UBND 

tỉnh tại Công văn số 5844/UBND-NC ngày 06/11/2023 và Công văn số 

116/UBND-NC ngày 08/01/2024 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-

TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Tăng cường kiểm tra, rà soát,  xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến nộp từ 

Cổng dịch vụ công quốc gia quá hạn đang xử lý (nếu có) và hồ sơ chậm tiếp nhận xử 

lý (Phụ lục kèm theo); thực hiện việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp; chấn chỉnh, 

xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng 

nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều 

kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp 

nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại điểm đ khoản 1 Chỉ thị số 

27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ;  

3. Các đơn vị có hồ sơ quá hạn và chậm tiếp nhận xử lý hoàn thành và báo 

cáo UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) trước 15h ngày 

08/3/2024. 

Yêu cầu các phòng, ban đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- Chủ tịch các PCT UBND huyện; 

- Chánh, Phó CVP; 

- Lưu: VT, VP. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Thái Văn Thành 

 

 

 

 



Phụ lục 

DANH SÁCH HỒ SƠ TTHC CHẬM TIẾP NHẬN XỬ LÝ NỘP TỪ CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 

(Ban hành kèm theo Công văn số             /UBND-VP ngày      tháng      năm 2024 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

 

 

Tại Khoản 2 Điều 17, Điều 18 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) và Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP quy định: Nếu quá 01 ngày làm việc mà hồ sơ trực tuyến không được tiếp nhận thì được tính là chậm được tiếp nhận. 

Kết quả tính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 25/02/2024, cụ thể như sau: 

 

STT Mã hồ sơ Mã TTHC Tên TTHC Đơn vị xử lý 
Ngày tiếp 

nhận 
Ngày hẹn trả 

1.  
G22.99-240215-

0102109 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

2.  
G22.99-240215-

0101341 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

3.  
G22.99-240215-

0102187 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

4.  
G22.99-240215-

0102055 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

5.  G22.99-240215- 2.000815 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản UBND thị trấn Hồ Xá - 15/02/2024 20/02/2024 



STT Mã hồ sơ Mã TTHC Tên TTHC Đơn vị xử lý 
Ngày tiếp 

nhận 
Ngày hẹn trả 

0101269 chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

Tỉnh Quảng Trị 

6.  
G22.99-240215-

0102035 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

7.  
G22.99-240215-

0101318 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

8.  
G22.99-240215-

0101344 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

9.  
G22.99-240215-

0101325 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

10.  
G22.99-240215-

0101210 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

11.  
G22.99-240215-

0102171 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 



STT Mã hồ sơ Mã TTHC Tên TTHC Đơn vị xử lý 
Ngày tiếp 

nhận 
Ngày hẹn trả 

hoặc chứng nhận 

12.  
G22.99-240215-

0102094 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

13.  
G22.99-240215-

0102086 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

14.  
G22.99-240215-

0102062 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

15.  
G22.99-240215-

0102156 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

16.  
G22.99-240215-

0101335 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

17.  
G22.99-240215-

0102116 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

18.  G22.99-240215- 2.000815 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản UBND thị trấn Hồ Xá - 15/02/2024 20/02/2024 



STT Mã hồ sơ Mã TTHC Tên TTHC Đơn vị xử lý 
Ngày tiếp 

nhận 
Ngày hẹn trả 

0102162 chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

Tỉnh Quảng Trị 

19.  
G22.99-240215-

0101310 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

20.  
G22.99-240215-

0101285 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

21.  
G22.99-240215-

0101278 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

22.  
G22.99-240215-

0101254 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

23.  
G22.99-240215-

0102073 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

24.  
G22.99-240215-

0102124 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 



STT Mã hồ sơ Mã TTHC Tên TTHC Đơn vị xử lý 
Ngày tiếp 

nhận 
Ngày hẹn trả 

hoặc chứng nhận 

25.  
G22.99-240215-

0102038 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

26.  
G22.99-240215-

0102025 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

27.  
G22.99-240215-

0101293 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

28.  
G22.99-240215-

0102176 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

29.  
G22.99-240215-

0102031 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

30.  
G22.99-240215-

0101262 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND thị trấn Hồ Xá - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 20/02/2024 

31.  G22.99-240215- 2.000815 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản UBND thị trấn Hồ Xá - 15/02/2024 20/02/2024 



STT Mã hồ sơ Mã TTHC Tên TTHC Đơn vị xử lý 
Ngày tiếp 

nhận 
Ngày hẹn trả 

0102045 chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

Tỉnh Quảng Trị 

32.  
G22.99-240103-

0106050 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Hiền Thành - 

Tỉnh Quảng Trị 
03/01/2024 15/01/2024 

33.  
G22.99-240103-

0106022 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Hiền Thành - 

Tỉnh Quảng Trị 
03/01/2024 15/01/2024 

34.  
G22.99-240104-

0106209 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Hiền Thành - 

Tỉnh Quảng Trị 
04/01/2024 15/01/2024 

35.  
G22.99-240110-

0105830 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Hiền Thành - 

Tỉnh Quảng Trị 
10/01/2024 15/01/2024 

36.  
G22.99-240110-

0105845 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Hiền Thành - 

Tỉnh Quảng Trị 
10/01/2024 15/01/2024 

37.  
G22.99-240110-

0101078 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

UBND xã Hiền Thành - 

Tỉnh Quảng Trị 
10/01/2024 15/01/2024 



STT Mã hồ sơ Mã TTHC Tên TTHC Đơn vị xử lý 
Ngày tiếp 

nhận 
Ngày hẹn trả 

hoặc chứng nhận 

38.  
G22.99-240110-

0101107 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Hiền Thành - 

Tỉnh Quảng Trị 
10/01/2024 15/01/2024 

39.  
G22.99-240115-

0110437 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Hiền Thành - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/01/2024 23/01/2024 

40.  
G22.99-240115-

0110401 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Hiền Thành - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/01/2024 23/01/2024 

41.  
G22.99-240115-

0110459 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Hiền Thành - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/01/2024 23/01/2024 

42.  
G22.99-240117-

0104310 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Hiền Thành - 

Tỉnh Quảng Trị 
17/01/2024 23/01/2024 

43.  
G22.99-240117-

0104304 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Hiền Thành - 

Tỉnh Quảng Trị 
17/01/2024 23/01/2024 

44.  G22.99-240122- 2.000815 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản UBND xã Hiền Thành - 22/01/2024 26/01/2024 



STT Mã hồ sơ Mã TTHC Tên TTHC Đơn vị xử lý 
Ngày tiếp 

nhận 
Ngày hẹn trả 

0104585 chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

Tỉnh Quảng Trị 

45.  
G22.99-240122-

0104617 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Hiền Thành - 

Tỉnh Quảng Trị 
22/01/2024 26/01/2024 

46.  
G22.99-240123-

0105323 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Hiền Thành - 

Tỉnh Quảng Trị 
23/01/2024 26/01/2024 

47.  
G22.99-240123-

0105360 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Hiền Thành - 

Tỉnh Quảng Trị 
23/01/2024 26/01/2024 

48.  
G22.99-240129-

0108843 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Hiền Thành - 

Tỉnh Quảng Trị 
29/01/2024 05/02/2024 

49.  
G22.99-240129-

0108874 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Hiền Thành - 

Tỉnh Quảng Trị 
29/01/2024 05/02/2024 

50.  
G22.99-240129-

0108828 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

UBND xã Hiền Thành - 

Tỉnh Quảng Trị 
29/01/2024 05/02/2024 



STT Mã hồ sơ Mã TTHC Tên TTHC Đơn vị xử lý 
Ngày tiếp 

nhận 
Ngày hẹn trả 

hoặc chứng nhận 

51.  
G22.99-240215-

0100867 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Hiền Thành - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 23/02/2024 

52.  
G22.99-240215-

0100872 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Hiền Thành - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 23/02/2024 

53.  
G22.99-240215-

0100928 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Hiền Thành - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 23/02/2024 

54.  
G22.99-240215-

0100897 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Hiền Thành - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 23/02/2024 

55.  
G22.99-240215-

0100106 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Hiền Thành - 

Tỉnh Quảng Trị 
15/02/2024 23/02/2024 

56.  
G22.99-240103-

0101068 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Vĩnh Lâm - 

Tỉnh Quảng Trị 
03/01/2024 11/01/2024 

57.  G22.99-240104- 2.000815 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản UBND xã Vĩnh Lâm - 04/01/2024 11/01/2024 



STT Mã hồ sơ Mã TTHC Tên TTHC Đơn vị xử lý 
Ngày tiếp 

nhận 
Ngày hẹn trả 

0108042 chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

Tỉnh Quảng Trị 

58.  
G22.99-240122-

0103239 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Vĩnh Lâm - 

Tỉnh Quảng Trị 
22/01/2024 25/01/2024 

59.  
G22.99-240102-

0108241 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Vĩnh Ô - Tỉnh 

Quảng Trị 
02/01/2024 16/01/2024 

60.  
G22.99-240108-

0108291 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Vĩnh Ô - Tỉnh 

Quảng Trị 
08/01/2024 16/01/2024 

61.  
G22.99-240108-

0108230 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Vĩnh Ô - Tỉnh 

Quảng Trị 
08/01/2024 16/01/2024 

62.  
G22.99-240108-

0108319 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Vĩnh Ô - Tỉnh 

Quảng Trị 
08/01/2024 16/01/2024 

63.  
G22.99-240108-

0108302 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

UBND xã Vĩnh Ô - Tỉnh 

Quảng Trị 
08/01/2024 16/01/2024 



STT Mã hồ sơ Mã TTHC Tên TTHC Đơn vị xử lý 
Ngày tiếp 

nhận 
Ngày hẹn trả 

hoặc chứng nhận 

64.  
G22.99-240108-

0108382 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Vĩnh Ô - Tỉnh 

Quảng Trị 
08/01/2024 16/01/2024 

65.  
G22.99-240108-

0108395 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Vĩnh Ô - Tỉnh 

Quảng Trị 
08/01/2024 16/01/2024 

66.  
G22.99-240108-

0108359 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Vĩnh Ô - Tỉnh 

Quảng Trị 
08/01/2024 16/01/2024 

67.  
G22.99-240108-

0108334 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Vĩnh Ô - Tỉnh 

Quảng Trị 
08/01/2024 16/01/2024 

68.  
G22.99-240108-

0108268 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Vĩnh Ô - Tỉnh 

Quảng Trị 
08/01/2024 16/01/2024 

69.  
G22.99-240108-

0108241 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Vĩnh Ô - Tỉnh 

Quảng Trị 
08/01/2024 16/01/2024 

70.  G22.99-240131- 2.000815 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản UBND xã Vĩnh Ô - Tỉnh 31/01/2024 06/02/2024 



STT Mã hồ sơ Mã TTHC Tên TTHC Đơn vị xử lý 
Ngày tiếp 

nhận 
Ngày hẹn trả 

0101911 chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

Quảng Trị 

71.  
G22.99-240123-

0108749 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Vĩnh Thủy - 

Tỉnh Quảng Trị 
23/01/2024 26/01/2024 

72.  
G22.99-240123-

0108587 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Vĩnh Thủy - 

Tỉnh Quảng Trị 
23/01/2024 26/01/2024 

73.  
G22.99-240123-

0108702 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Vĩnh Thủy - 

Tỉnh Quảng Trị 
23/01/2024 26/01/2024 

74.  
G22.99-240123-

0108768 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Vĩnh Thủy - 

Tỉnh Quảng Trị 
23/01/2024 26/01/2024 

75.  
G22.99-240123-

0108617 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Vĩnh Thủy - 

Tỉnh Quảng Trị 
23/01/2024 26/01/2024 

76.  
G22.99-240123-

0108654 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

UBND xã Vĩnh Thủy - 

Tỉnh Quảng Trị 
23/01/2024 26/01/2024 



STT Mã hồ sơ Mã TTHC Tên TTHC Đơn vị xử lý 
Ngày tiếp 

nhận 
Ngày hẹn trả 

hoặc chứng nhận 

77.  
G22.99-240123-

0108728 
2.000815 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

UBND xã Vĩnh Thủy - 

Tỉnh Quảng Trị 
23/01/2024 26/01/2024 
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